Phụ lục 3
SỐ LIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁP CHẾ TẠI 14 CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND CÁC TỈNH
(Số liệu tính đến ngày 01/10/2019)

	STT
	TÊN SỞ
	
SỐ LƯỢNG CÁC SỞ ĐÃ GIẢI THỂ
PHÒNG PHÁP CHẾ
(từ ngày 01/01/2019 đến ngày 01/10/2019)

	SỐ LƯỢNG PHÒNG
 PHÁP CHẾ ĐANG
[bookmark: _GoBack] HOẠT ĐỘNG 
(tính đến ngày 01/10/2019)
	
GHI CHÚ 
(Tên các Phòng Pháp chế
 đang hoạt động) 

	
	

	
	
	





Phụ lục 4
SỐ LIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁP CHẾ VÀ ĐỘI NGŨ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC PHÁP CHẾ 
 Ở  14 CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
(Số liệu tính đến ngày 01/10/2019)

	STT
	TÊN SỞ
	SỐ LƯỢNG PHÒNG PHÁP CHẾ
	TỔNG SỐ
 CÁN BỘ
	TÍNH CHẤT 
CÔNG VIỆC
	TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
	THÂM NIÊN CÔNG TÁC 
(SỐ NĂM)
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	Chuyên trách
	Kiêm nhiệm
	Cử nhân Luật
	Cử nhân chuyên ngành khác
	Dưới 
Đại học
	Trên 
05 năm
	Dưới 
05 năm
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




